
Địa điểm:  Phòng 2 - Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian: 08h00 - 10h00, thi phần Nghe 45 phút, phần Đọc Hiểu 75 phút

TT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC
NƠI SINH LỚP

1 TA01 Trần Huỳnh Trường An 06/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12KSA1

2 TA02 Nguyễn Thanh An 06/06/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA3

3 TA03 Ngô Thi Hồng Ân 22/06/1999 Nữ Kinh Bình Thuận K12TCH1

4 TA04 Phan Thị Kim Anh 24/02/2003 Nữ Kinh Bình Thuận K13LUA1

5 TA05 Thông Thị Hoàng Anh 22/12/2002 Nữ Chăm Bình Thuận K12LHA1

6 TA06 Lê Thị Mai Anh 07/03/2001 Nữ Kinh Lâm Đồng K12KSA1

7 TA07 Nguyễn Ngô Gia Bảo 11/08/1999 Nam Kinh Bình Thuận DH17TH

8 TA08 Nguyễn Thành Danh 22/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12LHA1

9 TA09 Trương Thị Ngọc Đông 08/12/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12LHA1

10 TA10 Bùi Thị Kim Dung 14/03/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12LHA1

11 TA11 Văn Công Dương 28/01/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12OTO1

12 TA12 Trần Thị Thanh Hằng 22/07/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KDO2

13 TA13 Nguyễn Hữu Hiểu 06/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12OTO1

14 TA14 Nguyễn Hữu Huân 01/06/2003 Nam Kinh Lâm Đồng K13LUA1

15 TA15 Lê Quốc Hùng 11/11/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12LHA1

16 TA16 Trần Minh Huy 12/12/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12OTO1

17 TA17 Huỳnh Thanh Huyên 15/05/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12LHA1

18 TA18 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/07/2001 Nữ Kinh
TP.Hồ Chí 

Minh
K12LHA1

19 TA19 Nguyễn Xuân Kha 28/02/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12OTO1

20 TA20 Phạm Ngọc Khang 11/08/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12OTO1

Khóa ngày 05/11/2023

HỌ TÊN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày     tháng    năm 2023

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH



TT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC
NƠI SINH LỚPHỌ TÊN

21 TA21 Ngô Nhật Khanh 01/09/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12OTO1

22 TA22 Nguyễn Thị Lâm Kiều 01/01/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KTO1

23 TA23 Tù Sùng Lêng 05/06/2001 Nam Hoa Bình Thuận K12OTO1

24 TA24 Phạm Thị Phương Linh 08/04/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KDO2

25 TA25 Trần Diệu Linh 24/09/2003 Nữ Kinh Bình Thuận K13LUA1

26 TA26 Lê Thị Mỹ Linh 01/03/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12LHA1

27 TA27 Trần Minh Ngân 21/06/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KSA2

28 TA28 Nguyễn Hoàng Thanh Ngân 23/05/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K12LHA1

29 TA29 Vũ Thị Kim Ngọc 29/07/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KDO1

           TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 29 thí sinh

       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)


